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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 28/03/2026 (Thứ Bảy)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

3.2 17:32 20:00
0.9 03:30 07:15
3.4 11:58 15:45
2.9 17:44 21:45
3 21:02 23:00

0.9 04:56 08:30

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 N.Chiến SITC MINGDE 9.3 172 18,820 P/s3 - CL4-5 02:00 //0530 A3-08

2 Chương KMTC OSAKA 8.3 172 17,853 P/s3 - CL3 02:00 //0500 A1-A6

3 P.Tuấn SM JAKARTA 8.9 168 16,850 P/s3 - CL1 04:30 //0800 A2-A5

4 M.Cường TRANSIMEX SUN 8.5 147 12,559 H25 - TCHP 04:00 SR 01-12

5 Nhật - Diệu TPC-TK08 + TPC-SL-18 6 190 6,257 H25 -
CanGio 05:30 SR

6 Quang KOTA NAZIM 10 180 20,920 P/s3 - CL4 10:00 A2-A5

7 Th.Hùng WAN HAI 362 9.9 204 30,519 P/s3 - CL5 11:00 //1400 A1-A6

8 M.Tùng - Tín EVER OATH 10.5 195 27,025 P/s3 - CL4-5 11:30 //1430 A2-A5

9 V.Dũng AMOUREUX 10.9 172 17,785 P/s3 - BNPH 14:00 //1700 A3-08

10 Quyết - Hoàn ERASMUS RAINBOW 10 172 18,526 P/s3 - CL1 13:30 //1630 A3-A5

11 Duyệt KMTC XIAMEN 10.9 197 27,997 P/s3 - BP7 13:00
Thả neo
tăng cường
dây

A1-A6

12 P.Cần SAWASDEE INCHEON 9.7 172 18,051 P/s3 - BNPH 21:00 //2330 A1-A6

13 Vinh - Chính SITC RENDE 8.5 172 18,848 P/s3 - CL7 21:00 //0000

14 V.Hải - N.Hiển PANCON BRIDGE 9.6 172 18,040 P/s3 - CL3 20:00 //2200


